
 TAND HUY N TÂN YÊNỆ

T NH B C GIANGỈ Ắ

B n án s :ả ố  30/2017/DS-ST
Ngày: 29/9/ 2017
V/v Chia di s n th a kả ừ ế

C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ

Đ c l p - T  do - H nh phúcộ ậ ự ạ

NHÂN DANH

N C C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMƯỚ Ộ Ộ Ủ Ệ
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUY N TÂN YÊN – T NH B C GIANGỆ Ỉ Ắ

- Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m cóầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ :

          Th m phán - Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ : Ông Bùi T  Duyư
          Các H i th m nhân dânộ ẩ :

  1.Ông Nguy n Văn Ki m;ễ ể
          2.Ông Đinh Công M .ỹ
          Th  ký phiên tòa:ư  Bà D ng Th  H ng -  là Th  ký Tòa án nhân dânươ ị ươ ư
huy n Tân Yên, t nh B c Giang;ệ ỉ ắ
         Đ i di n Vi n Ki m sát nhân dânạ ệ ệ ể  huy n Tân Yên tham gia phiên toà:ệ
Bà Nguy n Th  B  - Ki m sát viên;ễ ị ộ ể

Ngày 29 tháng 9 năm 2017, t i tr  s  Tòa án nhân dân huy n Tân Yên, xétạ ụ ở ệ
x  s  th m công khaiử ơ ẩ   v  án dân s  th  lý s : 51/ụ ự ụ ố 2016/TLST- DS ngày 17 tháng

10 năm 2016 v  tranh ch pề ấ  chia di s n th a kả ừ ế. Theo Quy t đ nh đ a v  án raế ị ư ụ
xét x  s :ử ố  155/2017/QĐXXST-DS ngày 14 tháng 9 năm 2017, gi a các đ ngữ ươ
s :ự

Nguyên đ n:  ơ Ch  Tr n Th  T, sinh năm 1967. (có đ n xin xét x  v ngị ầ ị ơ ử ắ
m t).ặ

Trú t i: Thôn H, xã HĐ, huy n T, t nh B c Giangạ ệ ỉ ắ
B  đ n:ị ơ  Anh Tr n Văn K, sinh năm 1960. (có m t).ầ ặ
Trú t i: Thôn H, xã HĐ, huy n T, t nh B c Giangạ ệ ỉ ắ
Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan:ườ ề ợ ụ
- Anh Tr n Văn Th, sinh năm 1969. (có m t).ầ ặ
- Ch  M c Th  H, sinh năm 1972 . ị ạ ị
- Cháu Tr n Th  H1, sinh năm 1998. Do ch  M c Th  H đ i di n theo yầ ị ị ạ ị ạ ệ ủ

quy n (văn b n y quy n l p ngày 24/10/2016)ề ả ủ ề ậ
- Cháu Tr n Văn T2, sinh năm 2001. Do ch  M c Th  H đ i di n theoầ ị ạ ị ạ ệ

pháp lu t.ậ
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Đ u trú t i: Thôn H, xã HĐ, huy n T, t nh B c Giangề ạ ệ ỉ ắ
(Ch  H có đ n xin xét x  v ng m t).ị ơ ử ắ ặ
- Ch  Tr n Th  T3, sinh năm 1977. (có đ n xin xét x  v ng m t).ị ầ ị ơ ử ắ ặ
Trú t i: thôn Y, xã T, huy n Y1, t nh B c Giangạ ệ ỉ ắ
- Ch  Tr n Th  H3, sinh năm 1978. (có m t).ị ầ ị ặ
Trú t i: S  nhà 31B, ph  L, đ ng X, ph ng Tr, thành ph  B, t nh B cạ ố ố ườ ườ ố ỉ ắ

Giang.

- UBND huy n Tân Yên do ông Nguy n Đ c S– Tr ng phòng, Phòngệ ễ ứ ưở
Tài nguyên và Môi tr ng huy n Tân Yên đ i di n theo y quy n (theo vănườ ệ ạ ệ ủ ề
b n y quy n l p ngày 01/3/2017) (có đ n xin xét x  v ng m t).ả ủ ề ậ ơ ử ắ ặ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ
Trong đ n kh i ki n ngày 05 tháng 10 năm 2016 và l i khai ti p theo,ơ ở ệ ờ ế

nguyên đ n ch  Tr n Th  T trình b y:ơ ị ầ ị ầ
Ch  là con c a ông Tr n Văn M, bà Nguy n Th  T4, trong quá trình chungị ủ ầ ễ ị

s ng ông M, bà T4 đã sinh đ c sáu ng i con là Tr n Văn K, Tr n Th  T, Tr nố ượ ườ ầ ầ ị ầ
Văn KH (anh KH ch t ngày 14/01/2009), Tr n Văn Th, Tr n Th  T3, Tr n Thế ầ ầ ị ầ ị
H3. Ông M, bà T4 chung s ng đã t o l p đ c các tài s n g m: Th a đ t số ạ ậ ượ ả ồ ử ấ ố
222, t  b n đ  s  70, di n tích 500 mờ ả ồ ố ệ 2  (di n tích đ t th c t  s  d ng là 992ệ ấ ự ế ử ụ
m2),  đ a  ch  th a  đ t  t i  thôn  H,  xã  HĐ,  huy n  T,  t nh  B c  Giang.  Ngàyị ỉ ử ấ ạ ệ ỉ ắ
28/10/2007 ông M ch t, ngày 12/10/2011 bà T4 ch t, khi ông M, bà T4 ch tế ế ế
không đ  l i di chúc. Nay các anh ch  em trong gia đình không t  phân chia tàiể ạ ị ự
s n th a k  đ c. Do đó, ch  yêu c u Tòa án chia đ u th a đ t là di s n th aả ừ ế ượ ị ầ ề ử ấ ả ừ
k  trên cho các anh ch  em trong gia đình. Đ i v i yêu c u đ c l p c a anh Kế ị ố ớ ầ ộ ậ ủ
v  ph n b c t ng, tr  c ng mà anh K đã xây d ng trên th a đ t, ý ki n c aề ầ ứ ườ ụ ổ ự ử ấ ế ủ
ch  là ai đ c h ng ph n đ t có b  t ng, tr  c ng do anh K xây d ng thìị ượ ưở ầ ấ ờ ườ ụ ổ ự
ph i có trách nhi m trích tr  cho anh K b ng ti n. Còn đ i v i công san l pả ệ ả ằ ề ố ớ ấ
m t b ng thì ch  không đ ng ý trích tr  cho anh K.ặ ằ ị ồ ả

T i phiên tòa hôm nay, ch  Tr n Th  T có đ n xin xét x  v ng m t.ạ ị ầ ị ơ ử ắ ặ
T i đ n yêu c u ph n t  và nh ng l i khai ti p theo, b  đ n anh Tr nạ ơ ầ ả ố ữ ờ ế ị ơ ầ

Văn K trình b y: ầ
Anh nh t trí v i trình b y c a ch  T v  tài s n mà b  m  anh đ  l i làấ ớ ầ ủ ị ề ả ố ẹ ể ạ

th a đ t s  222, t  b n đ  s  70, di n tích 500 mử ấ ố ờ ả ồ ố ệ 2  (di n tích đ t th c t  sệ ấ ự ế ử
d ng là 992 mụ 2), đ a ch  th a đ t t i thôn H, xã HĐ, huy n T, t nh B c Giang.ị ỉ ử ấ ạ ệ ỉ ắ
Hi n th a đ t trên không có tranh ch p v i ai, nay anh cũng nh t trí chia th aệ ử ấ ấ ớ ấ ử
đ t là di s n th a k  trên cho t t c  các anh ch  em trong gia đình. Ngoài ra anhấ ả ừ ế ấ ả ị
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có yêu c u ph n t  là: Sau khi b  m  anh ch t, anh có qu n lý th a đ t trên vàầ ả ố ố ẹ ế ả ử ấ
có t o l p đ c các tài s n trên th a đ t g m xây b  t ng bao  phía Đôngạ ậ ượ ả ử ấ ồ ờ ườ ở
Nam c a th a đ t tr  giá 15.000.000 đ ng, công san l p m t b ng trên th a đ tủ ử ấ ị ồ ấ ặ ằ ử ấ
tr  giá 12.000.000 đ ng. Nay anh đ  ngh  Tòa án gi i quy t là ai đ c h ngị ồ ề ị ả ế ượ ưở
th a k  trên th a đ t thì ph i có trách nhi m trích tr  ti n công s c mà anh đãừ ế ử ấ ả ệ ả ề ứ
tôn t o trên th a đ t.ạ ử ấ

T i phiên tòa hôm nay, anh Tr n Văn K có m t và thay đ i yêu c u ph nạ ầ ặ ổ ầ ả
t , anh đ  ngh  các đ ng th a k  khác ph i trích tr  cho anh ti n công s c tônố ề ị ồ ừ ế ả ả ề ứ
t o trên th a đ t tr  giá b c t ng bao là 6.622.000 đ ng; 02 tr  c ng tr  giáạ ử ấ ị ứ ườ ồ ụ ổ ị
150.000 đ ng; công san l p m t b ng tr  giá 5.406.000 đ ng.ồ ấ ặ ằ ị ồ

T i đ n yêu c u nh n tài s n th a k  và nh ng l i khai ti p theo ng iạ ơ ầ ậ ả ừ ế ữ ờ ế ườ
có quy n l i, nghĩa v  liên quan có yêu c u đ c l p g m: anh Tr n Văn Th, chề ợ ụ ầ ộ ậ ồ ầ ị
Tr n Th  T3, ch  Tr n Th  H3 đ u xác đ nh b  m  ch  khi ch t có đ  l i tài s nầ ị ị ầ ị ề ị ố ẹ ị ế ể ạ ả
th a k  nh  ch  T, anh K trình b y. Các anh ch  đ u xác đ nh có quy n đ cừ ế ư ị ầ ị ề ị ề ượ
h ng di s n th a k   th a đ t trên. Nay ch  H3, anh Th đ u đ  ngh  Tòa ánưở ả ừ ế ở ử ấ ị ề ề ị
chia đ u tài s n th a k  trên cho các anh ch  em trong gia đình. Đ i v i yêu c uề ả ừ ế ị ố ớ ầ
đ c l p c a anh K ý ki n c a anh Th v  ph n b c t ng, tr  c ng mà anh Kộ ậ ủ ế ủ ề ầ ứ ườ ụ ổ
đã xây d ng trên th a đ t, ai đ c h ng ph n đ t có b  t ng, tr  c ng doự ử ấ ượ ưở ầ ấ ờ ườ ụ ổ
anh K xây d ng thì ph i có trách nhi m trích tr  cho anh K b ng ti n. Còn đ iự ả ệ ả ằ ề ố
v i công san l p m t b ng thì anh không đ ng ý trích tr  cho anh K. Ý ki n c aớ ấ ặ ằ ồ ả ế ủ
ch  H3 nh t trí trích tr  cho anh K b ng ti n đ i v i công s c mà anh K đã tuị ấ ả ằ ề ố ớ ứ
t o trên th a đ t.  Đ i v i ch  T3 t i đ n xin rút yêu c u chia di s n th a kạ ử ấ ố ớ ị ạ ơ ầ ả ừ ế
l p ngày 11/9/2017, ch  có ý ki n ph n di s n th a k  mà ch  đ c h ng, chậ ị ế ầ ả ừ ế ị ượ ưở ị
không nh n và ch  đ  l i cho các anh ch  em trong gia đình. Ch  đ  ngh  Tòa ánậ ị ể ạ ị ị ề ị
chia đ u ph n tài s n mà ch  đ c h ng cho t t c  các anh ch  em trong giaề ầ ả ị ượ ưở ấ ả ị
đình.

T i phiên tòa hôm nay, anh Th, ch  H3 có m t v n gi  nguyên ý ki n trên.ạ ị ặ ẫ ữ ế
Ch  Thúy có đ n xin xét x  v ng m t.ị ơ ử ắ ặ

T i đ n yêu c u nh n tài s n th a k  và nh ng l i khai ti p theo ng iạ ơ ầ ậ ả ừ ế ữ ờ ế ườ
có quy n l i, nghĩa v  liên quan có yêu c u đ c l p ch  M c Th  H xác đ nhề ợ ụ ầ ộ ậ ị ạ ị ị
ch ng ch  là anh Tr n Văn KH đ c h ng tài s n th a k  mà ông Tr n Văn Mồ ị ầ ượ ưở ả ừ ế ầ
đ  l i và các con c a ch  là H nh, Tu n đ c h ng th a k  th  v  tài s n c aể ạ ủ ị ạ ấ ượ ưở ừ ế ế ị ả ủ
ông M, bà Thuân khi ch t đ  l i. Nay ch  đ  ngh  Tòa án chia ph n tài s n th aế ể ạ ị ề ị ầ ả ừ
k  trên cho m  con ch . Đ i v i yêu c u đ c l p c a anh K, ch  nh t trí tríchế ẹ ị ố ớ ầ ộ ậ ủ ị ấ
tr  cho anh K b ng ti n đ i v i công s c mà anh K đã tu t o trên th a đ tả ằ ề ố ớ ứ ạ ử ấ
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 V i t  cách là ng i đ i di n theo y quy n c a cháu H1 và đ i di nớ ư ườ ạ ệ ủ ề ủ ạ ệ
theo pháp lu t c a cháu T2, ch  M c Th  H v n gi  nguyên ý ki n trên.ậ ủ ị ạ ị ẫ ữ ế

T i phiên tòa hôm nay ch  M c Th  H có đ n xin xét x  v ng m t.   ạ ị ạ ị ơ ử ắ ặ
y ban nhân dân huy n Tân Yên, t nh B c Giang do ông Nguy n Đ c SỦ ệ ỉ ắ ễ ứ

đ i di n theo y quy n trình b y: Th a đ t mà đang có yêu c u chia th a kạ ệ ủ ề ầ ử ấ ầ ừ ế
có ngu n g c kho ng năm 1978 h  ông Tr n Văn M, bà Nguy n Th  T4 có khaiồ ố ả ộ ầ ễ ị
hoang đ n ngày 28/12/2000 h  ông M đ c c p gi y ch ng nh n quy n sế ộ ượ ấ ấ ứ ậ ề ử
d ng đ t t i th a s  222, t  b n đ  s  70, di n tích 500 mụ ấ ạ ử ố ờ ả ồ ố ệ 2, di n tích đo đ cệ ạ
th c t  c a th a đ t trên hi n nay là 992 mự ế ủ ử ấ ệ 2. Nguyên nhân có s  ch nh l ch vự ệ ệ ề
di n tích đ t là do năm 2000, h  ông M t  kê khai di n tích đ t đ  đ  nghệ ấ ộ ự ệ ấ ể ề ị
UBND huy n c p gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ t, di n tích đ t còn l iệ ấ ấ ứ ậ ề ử ụ ấ ệ ấ ạ
h  ông M ch a kê khai nên ch a đ c c p gi y ch ng nh n quy n s  d ngộ ư ư ượ ấ ấ ứ ậ ề ử ụ
đ t. Nay ông đ  ngh  Tòa án xem xét chia di s n th a k  theo quy đ nh c aấ ề ị ả ừ ế ị ủ
pháp lu t.  ậ

T i phiên tòa hôm nay, ông Nguy n Đ c Scó đ n xin v ng m t.ạ ễ ứ ơ ắ ặ
Tham gia phiên tòa, đ i di n Vi n ki m sát phát bi u ý ki n: Quá trìnhạ ệ ệ ể ể ế

gi i quy t v  án t  khi th  lý đ n tr c khi m  phiên tòa, Th m phán và Thả ế ụ ừ ụ ế ướ ở ẩ ư
ký Tòa án tuân theo đúng trình t  t  t ng; T i phiên tòa, H i đ ng xét x  th cự ố ụ ạ ộ ồ ử ự
hi n đúng theo quy đ nh c a B  lu t t  t ng dân s .  ệ ị ủ ộ ậ ố ụ ự

V  n i dung v  án: ề ộ ụ
- Ch p nh n yêu c u kh i ki n c a ch  T;ấ ậ ầ ở ệ ủ ị
- Đ  ngh  HĐXX chia th a k  theo pháp lu t.ề ị ừ ế ậ

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ
 Sau khi nghiên c u các tài li u có trong h  s  v  án và đ c th m traứ ệ ồ ơ ụ ượ ẩ

công khai t i phiên toà. Căn c  vào k t qu  tranh lu n t i phiên toà, HĐXXạ ứ ế ả ậ ạ
nh n đ nh:ậ ị

[1] V  t  t ng: nguyên đ n ch  Tr n Th  T, ng i có quy n l i, nghĩa về ố ụ ơ ị ầ ị ườ ề ợ ụ
liên quan ch  M c Th  H, ch  Tr n Th  T3, ông Nguy n Đ c Sv ng m t t iị ạ ị ị ầ ị ễ ứ ắ ặ ạ
phiên tòa l n th  nh t nh ng có đ n xin xét x  v ng m t. Căn c  vào kho n 1ầ ứ ấ ư ơ ử ắ ặ ứ ả
Đi u 227 B  lu t t  t ng dân s , HĐXX v n ti n hành xét x  v  án.ề ộ ậ ố ụ ự ẫ ế ử ụ

[2]  V  th i  hi u  kh i  ki n:ề ờ ệ ở ệ  Ngày  28/10/2007,  ông  M  ch t,  ngàyế
12/10/2011 bà T4 ch t, đ n ngày 05/10/2016, ch  T làm đ n kh i ki n g i Tòaế ế ị ơ ở ệ ử
án đ  yêu c u chia di s n th a k  c a ông M, bà T4. Theo kho n 1 Đi u 632ể ầ ả ừ ế ủ ả ề
B  lu t dân s   thì th i hi u kh i ki n là ba m i năm, k  t  th i đi m mộ ậ ự ờ ệ ở ệ ươ ể ừ ờ ể ở
th a k . Nh  v y, ch  T làm đ n kh i ki n trong th i h n.ừ ế ư ậ ị ơ ở ệ ờ ạ
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[3] V  tài s n th a k :ề ả ừ ế  C  nguyên đ n, b  đ n và ng i có quy n l i,ả ơ ị ơ ườ ề ợ
nghĩa v  liên quan trong v  án đ u xác đ nh, khi ông M, bà T4 còn s ng thì ông,ụ ụ ề ị ố
bà có t o l p đ c tài s n g m th a đ t s  222, t  b n đ  s  70, di n tích 500ạ ậ ượ ả ồ ử ấ ố ờ ả ồ ố ệ
m2 (trong đó có 300 m2 đ t  và 200 mấ ở 2 đ t tr ng cây lâu năm), đ a ch  th a đ tấ ồ ị ỉ ử ấ
t i thôn H, xã HĐ, huy n T, t nh B c Giang. Ngoài tài s n trên ông M, bà T4ạ ệ ỉ ắ ả
không t o l p đ c tài s n gì khác. Hi n nay, th a đ t trên có di n tích là 992ạ ậ ượ ả ệ ử ấ ệ
m2 (đã tr  đi hành lang đê là 8,5 m tính t  tim đ ng), nguyên nhân có s  chênhừ ừ ườ ự
l ch di n tích là do năm 2000 ông M làm đ n đ  ngh  c p gi y ch ng nh nệ ệ ơ ề ị ấ ấ ứ ậ
quy n s  d ng đ t, thì ông ch  đ  ngh  c p 500 mề ử ụ ấ ỉ ề ị ấ 2, di n tích đ t còn l i ông Mệ ấ ạ
ch a đ  ngh  c p gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ t, nh ng gia đình ông Mư ề ị ấ ấ ứ ậ ề ử ụ ấ ư
v n s  d ng di n tích đ t còn l i đó và không có tranh ch p v i ai. Qua xácẫ ử ụ ệ ấ ạ ấ ớ
minh v i chính quy n đ a ph ng cũng nh  các c  quan chuyên môn thì di nớ ề ị ươ ư ơ ệ
tích đ t 492 mấ 2 gia đình ông M s  d ng n đ nh t  kho ng năm 1978 đ n nay,ử ụ ổ ị ừ ả ế
không tranh ch p v i ai và cũng không vi ph m hành lang đê đi u. Do đó, c nấ ớ ạ ề ầ
t m giao di n tích đ t trên cho các đ ng s .ạ ệ ấ ươ ự

[4] V  giá tr  tài s n: Theo biên b n đ nh giá ngày 24/02/2017, thì giá trề ị ả ả ị ị
di s n th a k  g m đ t  300mả ừ ế ồ ấ ở 2 X 250.000 đ ng/01mồ 2 = 75.000.000 đ ngồ  , đ tấ
tr ng cây lâu năm 200m2 X 42.000 đ ng/01mồ ồ 2 = 8.400.000 đ ng. T ng giá trồ ổ ị
tài s n mà ông M, bà T4 đ  l i là 83.400.000 đ ng.ả ể ạ ồ

[5] V  quy n đ c h ng th a k :ề ề ượ ưở ừ ế  Do ông M, bà T4 ch t không đ  l iế ể ạ
di chúc nên di s n th a k  c a ông M, bà T4 đ c phân chia theo pháp lu t. T iả ừ ế ủ ượ ậ ạ
th i đi m ông M ch t thì b  m  c a ông M đã ch t tr c vàờ ể ế ố ẹ ủ ế ướ  ông M, bà T4 sinh

đ c 06 ng i con là Kh ng, Kha, Thao, Thanh, Thúy, Hu . Anh KH ch t sauượ ườ ươ ế ế
ông M và đã có v  là ch  H và hai con là H1, T2. Do đó, anh KH đ c h ng tàiợ ị ượ ưở
s n th a k  c a ông M đ  l i, do anh KH ch t nên ch  H, cháu H1, cháu T2ả ừ ế ủ ể ạ ế ị
đ c h ng di s n th a k  chuy n ti p. Bà T4 ch t sau anh KH nên cháu H1,ượ ưở ả ừ ế ể ế ế
cháu T2 đ c h ng th a k  th  v  c a anh KH. Do v y, nh ng ng i đ cượ ưở ừ ế ế ị ủ ậ ữ ườ ượ
h ng di s n th a k  c a ông M, bà T4 G m: anh K, ch  T, anh Th, ch  T3, chưở ả ừ ế ủ ồ ị ị ị
H3, ch  H, cháu H1, cháu T2.ị

[6] Đ i v i yêu c u ph n t  c a anh K: Anh K có trình b y năm 2010 anhố ớ ầ ả ố ủ ầ
có xây b  t ng bao tr  giá 15.000.000 đ ng và năm 2014 anh có san l p m tờ ườ ị ồ ấ ặ
b ng tr  giá 12.000.000 đ ng. Nay anh yêu c u các đ ng th a k  ph i trích trằ ị ồ ầ ồ ừ ế ả ả
anh công s c tôn t o b c t ng bao tr  giá là 6.622.000 đ ng; 02 tr  c ng trứ ạ ứ ườ ị ồ ụ ổ ị
giá 150.000 đ ng; công san l p m t b ng tr  giá 5.406.000 đ ng. Ch  H, ch  T3ồ ấ ặ ằ ị ồ ị ị
đ ng ý trích tr  công s c tôi t o cho anh K, còn ch  T, anh Th không đ ng ýồ ả ứ ạ ị ồ
trích tr  công s c tôn t o  ph n san l p m t b ng cho anh K. HĐXX th y, anhả ứ ạ ở ầ ấ ặ ằ ấ
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K có công s c tôn t o trên th a đ t đó và khi anh K xây b  t ng bao và sanứ ạ ử ấ ờ ườ
l p m t b ng thì các đ ng th a k  khác không ph n đ i gì nên c n ch p nh nấ ặ ằ ồ ừ ế ả ố ầ ấ ậ
yêu c u c a anh K. ầ ủ

[7] V  phân chia tài s n th a k : Do ch  T3 không nh n di s n th a k  vàề ả ừ ế ị ậ ả ừ ế
ý ki n c a ch  T3 là ph n tài s n ch  đ c h ng, ch  đ  ngh  chia đ u cho cácế ủ ị ầ ả ị ượ ưở ị ề ị ề
anh ch  em trong gia đình, vi c rút yêu c u nói trên là hoàn toàn t  nguy n, cănị ệ ầ ự ệ
c  kho n 2 Đi u 244 B  lu t t  t ng dân s , H i đ ng xét x  đình ch  xét xứ ả ề ộ ậ ố ụ ự ộ ồ ử ỉ ử
đ i v i yêu c u c a ch  T3. Do anh KH ch t không đ  l i di chúc nên ng iố ớ ầ ủ ị ế ể ạ ườ
đ c h ng di s n th a k  chuy n ti p và th a k  th  v  c a anh KH là ch  H,ượ ưở ả ừ ế ể ế ừ ế ế ị ủ ị
cháu H1, cháu T2. M t khác, t i biên b n xem xét th m đ nh t i ch  thì th aặ ạ ả ẩ ị ạ ỗ ử
đ t trên có c nh h ng Nam giáp v i đ ng liên thôn nên n u chia th a đ tấ ạ ướ ớ ườ ế ử ấ
trên làm năm ph n thì đ  đi u ki n tách th a (theo kho n 2 Đi u 7 quy t đ nhầ ủ ề ệ ử ả ề ế ị
s  745/2014/QĐ – UBND, ngày 07/11/2014 c a UBND t nh B c Giang) và cácố ủ ỉ ắ
ph n đ t đ u có đ ng đi. Do v y, c n chia đ u di n tích đ t trên cho các th aầ ấ ề ườ ậ ầ ề ệ ấ ừ
k . ế

V  chi phí đ nh giá tài s n, chi phí đo v  s  đ  hi n trang: Ch  M c Thề ị ả ẽ ơ ồ ệ ị ạ ị
H,  anh  Tr n  Văn  Th,  ch  Tr n  Th  H3  ph i  hoàn  tr  cho  ch  Tr n  Th  Tầ ị ầ ị ả ả ị ầ ị
1.250.000 đ ng chi phí đo đ c và đ nh giá tài s n, ch  Tr n Th  T ph i ch uồ ạ ị ả ị ầ ị ả ị
1.250.000 đ ng ti n chi phí đo đ c và đ nh giá tài s n (xác nh n ch  T đã thanhồ ề ạ ị ả ậ ị
toán xong), anh Tr n Văn K ph i ch u 1.000.000 đ ng ti n chi phí đ nh giá (xácầ ả ị ồ ề ị
nh n anh K đã thanh toán xong).ậ

V  án phíề : Các đ ng s  đ c h ng di s n th a k  nên ph i ch u ánươ ự ượ ưở ả ừ ế ả ị
phí theo quy đ nh t i kho n 7 Đi u 27 Pháp l nh án phí, l  phí Tòa án nămị ạ ả ề ệ ệ
2009; Anh K có yêu c u ph n t  và đ c Tòa án ch p nh n nên không ph iầ ả ố ượ ấ ậ ả
ch u án phí đ i v i yêu c u ph n t .ị ố ớ ầ ả ố

V  quy n kháng cáoề ề : Các đ ng s  đươ ự c quy n kháng cáo b n án theoượ ề ả
quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

Vì các l  trên,ẽ
QUY T đ NHẾ Ị

 Áp d ng các Đi u 612; Đi u 613; Đi u 614; Đi u 649; đi m a kho n 1ụ ề ề ề ề ể ả
Đi u 650; kho n 1 và kho n 2 Đi u 651; Đi u 652, Đi u 357, kho n 2 Đi uề ả ả ề ề ề ả ề
468 B  lu t dân s ; Đi u 147; kho n 1ộ ậ ự ề ả  Đi u 227; Đi u 228; Đi u 271 và Đi uề ề ề ề
273 B  lu t t  t ng dân s , kho n 7 Đi u 27 Pháp l nh án phí, l  phí Tòa ánộ ậ ố ụ ự ả ề ệ ệ
năm 2009, kho n 1 Đi u 48 Ngh  quy t 326/2016/UBTVQH14 x :ả ề ị ế ử

1. Giao cho ch  Tr n Th  H3 đ c s  d ng di n tích 100 mị ầ ị ượ ử ụ ệ 2 đ t (trong đóấ
đ t  60 mấ ở 2, đ t tr ng cây lâu năm 40 mấ ồ 2), t m giao 98,4 mạ 2 đ t t i th a sấ ạ ử ố
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222, t  b n đ  s  70, đ a ch  th a đ t thôn H, xã HĐ, huy n T, t nh B c Giang,ờ ả ồ ố ị ỉ ử ấ ệ ỉ ắ
tr  giá 16.680.000 đ ng, nh ng ph i có trách nhi m trích tr  công s c cho anh Kị ồ ư ả ệ ả ứ
s  ti n 1.081.000 đ ng. Di n tích đ t có các c nh nh  sau: ố ề ồ ệ ấ ạ ư

C nh th  nh t: t  đi m A đ n đi m B dài 14,68 mạ ứ ấ ừ ể ế ể
C nh th  hai: t  đi m B đ n đi m C dài 11,47 mạ ứ ừ ể ế ể
C nh th  ba: t  đi m C đ n đi m R dài  14,16 mạ ứ ừ ể ế ể
C nh th  t : t  đi m R đ n đi m A dài  17,47 mạ ứ ư ừ ể ế ể
2. Giao cho ch  Tr n Th  T đ c s  d ng di n tích 100 mị ầ ị ượ ử ụ ệ 2 đ t (trong đóấ

đ t  60 mấ ở 2, đ t tr ng cây lâu năm 40 mấ ồ 2), t m giao 98,4 mạ 2 đ t t i th a sấ ạ ử ố
222, t  b n đ  s  70, đ a ch  th a đ t thôn H, xã HĐ, huy n T, t nh B c Giang,ờ ả ồ ố ị ỉ ử ấ ệ ỉ ắ
tr  giá 16.680.000 đ ng, nh ng ph i có trách nhi m trích tr  công s c cho anh Kị ồ ư ả ệ ả ứ
s  ti n 1.081.000 đ ng. Di n tích đ t có các c nh nh  sau: ố ề ồ ệ ấ ạ ư

C nh th  nh t: t  đi m R đ n đi m C dài 14,16 mạ ứ ấ ừ ể ế ể
C nh th  hai: t  đi m C đ n đi m D dài 13,60 mạ ứ ừ ể ế ể
C nh th  ba: t  đi m D đ n đi m Q dài  15,05 mạ ứ ừ ể ế ể
C nh th  t : t  đi m Q đ n đi m R dài  13,59 mạ ứ ư ừ ể ế ể
3. Giao cho anh Tr n Văn Th đ c s  d ng di n tích 100 mầ ượ ử ụ ệ 2 đ t ( trongấ

đó đ t  60 mấ ở 2, đ t tr ng cây lâu năm 40 mấ ồ 2), t m giao 98,4 mạ 2 đ t t i th a sấ ạ ử ố
222, t  b n đ  s  70, đ a ch  th a đ t thôn H, xã HĐ, huy n T, t nh B c Giang,ờ ả ồ ố ị ỉ ử ấ ệ ỉ ắ
trên th a đ t có 02 tr  c ng. T ng giá tr  đ c h ng là 16.830.000 đ ng,ử ấ ụ ổ ổ ị ượ ưở ồ
nh ng ph i có trách nhi m trích tr  công s c cho anh K s  ti n 1.231.000 đ ng.ư ả ệ ả ứ ố ề ồ
Di n tích đ t có các c nh nh  sau: ệ ấ ạ ư

C nh th  nh t: t  đi m Q đ n đi m D dài  15,05 mạ ứ ấ ừ ể ế ể
C nh th  hai: t  đi m D đ n đi m E dài 12,84 mạ ứ ừ ể ế ể
C nh th  ba: t  đi m E đ n đi m O dài 15,96 mạ ứ ừ ể ế ể
C nh th  t : t  đi m O đ n đi m Q dài  12,82 mạ ứ ư ừ ể ế ể
4. Giao cho ch  M c Th  H, cháu Tr n Th  H1, cháu Tr n Văn T2 đ c sị ạ ị ầ ị ầ ượ ử

d ng di n tích 100 mụ ệ 2 đ t (trong đó đ t  60 mấ ấ ở 2, đ t tr ng cây lâu năm 40 mấ ồ 2),

t m giao 98,4 mạ 2 đ t t i th a s  222, t  b n đ  s  70, đ a ch  th a đ t thôn H,ấ ạ ử ố ờ ả ồ ố ị ỉ ử ấ
xã HĐ, huy n T, t nh B c Giang, trên đ t có 12,05 m b  t ng bao, t ng giá trệ ỉ ắ ấ ờ ườ ổ ị
đ c h ng là  18.370.000 đ ng, nh ng ph i có trách nhi m trích tr  công s cượ ưở ồ ư ả ệ ả ứ
cho anh K s  ti n 2.738.000 đ ng. Di n tích đ t có các c nh nh  sau: ố ề ồ ệ ấ ạ ư

C nh th  nh t: t  đi m O đ n đi m E dài  15,96 mạ ứ ấ ừ ể ế ể
C nh th  hai: t  đi m E đ n đi m F dài 12,05 mạ ứ ừ ể ế ể
C nh th  ba: t  đi m F đ n đi m N dài 16,99 mạ ứ ừ ể ế ể
C nh th  t : t  đi m N đ n đi m O dài  12,05 mạ ứ ư ừ ể ế ể
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5 Giao cho anh Tr n Văn K đ c s  d ng di n tích 100 mầ ượ ử ụ ệ 2 đ t ( trong đóấ
đ t  60 mấ ở 2, đ t tr ng cây lâu năm 40 mấ ồ 2), t m giao 98,4 mạ 2 đ t t i th a sấ ạ ử ố
222, t  b n đ  s  70, đ a ch  th a đ t thôn H, xã HĐ, huy n T, t nh B c Giangờ ả ồ ố ị ỉ ử ấ ệ ỉ ắ
(trong đó có 29,94 m b  t ng bao do anh K xây d ng), tr  giá 16.680.000 đ ng.ờ ườ ự ị ồ
Di n tích đ t có các c nh nh  sau: ệ ấ ạ ư

C nh th  nh t: t  đi m N đ n đi m F dài  16,99 mạ ứ ấ ừ ể ế ể
C nh th  hai: t  đi m F đ n đi m G dài 12,01 mạ ứ ừ ể ế ể
C nh th  ba: t  đi m G đ n đi m H dài 2,77 mạ ứ ừ ể ế ể
C nh th  t : t  đi m H đ n đi m I dài  1,62 mạ ứ ư ừ ể ế ể
C nh th  năm: t  đi m I đ n đi m J dài  2,43 mạ ứ ừ ể ế ể
C nh th  sáu: t  đi m J đ n đi m K dài  3,91 mạ ứ ừ ể ế ể
C nh th  b y: t  đi m K đ n đi m M dài  7,64 mạ ứ ẩ ừ ể ế ể
C nh th  t : t  đi m M đ n đi m N dài  11,57 mạ ứ ư ừ ể ế ể
(Di n tích các th a đ t có s  đ  phân chia tài s n kèm theo ).ệ ừ ấ ơ ồ ả
K  t  ngày b n án có hi u l c pháp lu t và ngể ừ ả ệ ự ậ i đườ c thi hành án cóượ

đ n đ  ngh  thi hành án mà ng i ph i thi hành án không thi hành ho c thi hànhơ ề ị ườ ả ặ
không đ y đ  thì ph i ch u lãi su t theo m c lãi su t quy đ nh t i kho n 2ầ ủ ả ị ấ ứ ấ ị ạ ả
Đi u 468 B  lu t dân s , tề ộ ậ ự ng ng v i s  ti n ch m tr   th i đi m thanhươ ứ ớ ố ề ậ ả ở ờ ể
toán.

V  chi phí đ nh giá tài s n, chi phí đo v  và án phí:ề ị ả ẽ  

  Anh Th, ch  H3,  ch  H m i ng i  ph i  hoàn tr  cho ch  T s  ti nị ị ỗ ườ ả ả ị ố ề
1.250.000  đ ng  chi  phí  đ nh  giá  tài  s n  và  chi  phí  đo  v .  Ch  Tph i  ch uồ ị ả ẽ ị ả ị
1.250.000 đ ng, anh K ph i ch u 1.000.000 đ ng chi phí đ nh giá (xác nh n chồ ả ị ồ ị ậ ị
T, anh K đã n p đ ). ộ ủ

Ch  Tph i ch u 834.000 đ ng án phí dân s  s  th m nh ng đ c kh uị ả ị ồ ự ơ ẩ ư ượ ấ
tr  vào  2.500.000đ ti n  t m ng án  phí  ch  T đó n p  theo biên  lai  thu  sừ ề ạ ứ ị ộ ố
AA/2015/0001072 ngày 17/10/2016 t i  chi  c c  thi  hành án  huy n Tân Yên.ạ ụ ệ
Hoàn tr  ch  T s  ti n 1.666.000 đ ng.ả ị ố ề ồ

Anh K ph i ch u 834.000 đ ng án phí dân s  s  th m nh ng đ c kh uả ị ồ ự ơ ẩ ư ượ ấ
tr  vào  675.000đ  ti n  t m  ng  án  phí  anh  K  đã  n p  theo  biên  lai  thu  sừ ề ạ ứ ộ ố
AA/2016/0003706 ngày 08/6/2017 t i chi c c thi hành án huy n Tân Yên. Anh Kạ ụ ệ
còn ph i n p 159.000 đ ng.ả ộ ồ

Ch  H3 ph i ch u 834.000 đ ng án phí dân s  s  th m nh ng đ c kh uị ả ị ồ ự ơ ẩ ư ượ ấ
tr  vào  300.000 đ ng t m ng  án  phíừ ồ ạ ứ  ch  H3 đã  n p  theo biên  lai  thu  sị ộ ố
AA/2016/0003823 ngày 03/8/2017 t i chi c c thi hành án huy n Tân Yên. Chạ ụ ệ ị
H3 còn ph i n p 534.000 đ ng án phí dân s  s  th m. ả ộ ồ ự ơ ẩ
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Ch  H, cháu H1, cháu T2 ph i ch u 919.000 đ ng án phí dân s  s  th mị ả ị ồ ự ơ ẩ
nh ng đ c kh u tr  vào 300.000 đ ng t m ng án phíư ượ ấ ừ ồ ạ ứ  ch  H đã n pị ộ  theo biên

lai thu s  AA/2016/0003820 ngày 03/8/2017 t i chi c c thi hành án huy n Tânố ạ ụ ệ
Yên. Ch  H, cháu H1, cháu T2 còn ph i n p 619.000 đ ng án phí dân s  sị ả ộ ồ ự ơ
th m. ẩ

Anh Th ph i ch u 842.000 đ ng án phí dân s  s  th m nh ng đ c kh uả ị ồ ự ơ ẩ ư ượ ấ
tr  vào 300.000 đ ng t m ng án  phíừ ồ ạ ứ  anh Th đã n pộ  theo biên  lai  thu  số
AA/2016/0003822 ngày 03/8/2017 t i chi c c thi hành án huy n Tân Yên. Anhạ ụ ệ
Th còn ph i n p 542.000 đ ng án phí dân s  s  th m. ả ộ ồ ự ơ ẩ

Hoàn tr  ch  ả ị Tr n Th  T3 s  ti n 300.000 đ ng t i biên lai thu ti n t mầ ị ố ề ồ ạ ề ạ
ng án phí s  AA/2016/0003824 ngày 13/8/2017 c a Chi c c thi hành án huy nứ ố ủ ụ ệ

Tân Yên.

Tr ng h p b n án, quy t đ nh đườ ợ ả ế ị c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2ượ ị ạ ề
Lu t thi hành án dân s  thì ngậ ự ư i đờ ư c thi hành án dân s , ng i ph i thi hànhợ ự ườ ả
án dân s  có quy n tho  thu n thi hành án,  quy n yêu c u thi hành án, tự ề ả ậ ề ầ ự
nguy n thi hành án ho c b  c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các Đi u 6,ệ ặ ị ưỡ ế ị ạ ề
7a và Đi u 9 Lu t thi hành án dân s ; th i hi u thi hành án đ c th c hi n theoề ậ ự ờ ệ ượ ự ệ
quy đ nh t i Đi u 30 Lu t thi hành án dân s .ị ạ ề ậ ự
          Báo cho các đ ng s  có m t bi t, đ c quy n kháng cáo b n án trongươ ự ặ ế ượ ề ả
th i h n 15 k  t  ngày tuyên  án.ờ ạ ể ừ

Đ ng s  v ng m t, đ c quy n kháng cáo b n án trong th i h n 15ươ ự ắ ặ ượ ề ả ờ ạ
ngày, k  t  ngày nh n đ c t ng đ t b n án./.ể ừ ậ ượ ố ạ ả

N i nh nơ ậ :                                               T/M H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
- TAND t nh B c Giang;ỉ ắ                                        Th m phán – Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ
- VKSND huy n Tân Yên;ệ

- Chi c c THADS Tân Yên;ụ

- Các đ ng s ;ươ ự

- L u hs,vt.ư

                                                                                           Bùi T  Duyư
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